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A. Giải toàn đoàn 

TT Đơn vị Giải Ghi chú 

I Khối Phòng GDĐT   

1 Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột Nhất  

2 Phòng GDĐT huyện Krông Ana Nhì  

3 Phòng GDĐT huyện Ea Súp Ba  

4 Phòng GDĐT huyện Cư M’gar Ba  

II Khối trường học   

5 Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt Nhất  

6 Trường THPT Lê Duẩn Nhì  

7 Trường THPT Lê Quý Đôn Nhì  

8 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Ba  

9 Trường TH, THCS và THPT Victory Ba  

10 Trường THCS và THPT Đông Du Ba  

B. Giải tiết mục 

TT Tên tiết mục Thể loại Đơn vị Giải 

1 Nguồn sáng Múa 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma 

Thuột 
A 

2 Bến nước Cao nguyên 
Hòa tấu nhạc 

cụ dân tộc 

Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma 

Thuột 
A 

3 Drông Yang - Drông Tuê Nhạc cụ Phòng GDĐT huyện Krông Ana A 

4 Đi trọn tuổi thanh xuân Hát - Múa 
Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma 

Thuột 
A 

5 Khát vọng Krông Ana Múa Phòng GDĐT huyện Krông Ana A 

6 Chuyến đò xưa Múa 
Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Hoàng Việt 
A 

7 Ước mơ xanh Đơn ca 
Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Hoàng Việt 
A 



 

TT Tên tiết mục Thể loại Đơn vị Giải 

8 Mừng mùa lúa mới 
Biểu diễn nhạc 

cụ 
Phòng GDĐT huyện Cư M'gar A 

9 
Non sông ngàn năm gấm 

vóc 
Tốp ca nam nữ Phòng GDĐT huyện Ea Súp A 

10 
Người thầy mang quân hàm 

xanh 

Tam ca nam 

(nhóm múa 

phụ họa) 

Phòng GDĐT huyện Ea Súp A 

11 
Liên khúc Người khai mở 

tâm hồn 
Tốp ca 

Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Hoàng Việt 
A 

12 Trái cam mặt trời Đơn ca Trường THPT Nguyễn Văn Cừ A 

13 Hành khúc người đưa đò Hòa tấu 
Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Hoàng Việt 
A 

14 Suối Mây Múa Trường THPT Lê Duẩn A 

15 Về với buôn làng Múa Phòng GDĐT huyện Cư M'gar A 

16 Múa Xe sợi Múa Phòng GDĐT huyện Ea Súp A 

17 Bến nước Múa Phòng GDĐT huyện Krông Bông A 

18 Gùi nắng Tự biên Trường THPT Lê Quý Đôn A 

19 
Tiếng hát từ thành phố 

mang tên người 
Hát đơn ca Trường THPT Nguyễn Huệ A 

20 Theo bước chân Người 
Tốp ca lĩnh 

xướng 
Phòng GDĐT huyện Krông Bông A 

21 Em Là Cô Giáo Vùng Cao 
Hát đơn ca - 

phụ họa 
Trường THPT Lê Duẩn B 

22 Trở Về Buôn Làng Xưa 
Hát múa phụ 

họa 
Trường THCS & THPT Đông Du B 

23 
Liên khúc Tự Hào Người 

Giáo Viên Nhân Dân 

Hát tốp ca nam 

nữ - Múa phụ 

họa 

Trường THPT Lê Duẩn B 

24 Múa Sợi dệt Múa Phòng GDĐT huyện Ea Kar B 

25 Non sông việt nam gấm vóc 
Hợp ca - Tốp 

múa phụ hoạ 
Phòng GDĐT huyện Krông Ana B 

26 Buôn làng ngày mới Nhạc cụ Phòng GDĐT huyện Ea Kar B 

27 Âm vang đại ngàn Múa Trường THPT Nguyễn Văn Cừ B 

28 Em hát thương ai Tốp ca Trường THPT Nguyễn Văn Cừ B 

29 Quà tháng 5 dâng Người Tam ca Phòng GDĐT huyện Cư M'gar B 

30 Con trâu 
Tam ca nam + 

Múa 
Trường THPT Buôn Đôn B 

31 Hồn Chiêng Múa Trường THPT Hồng Đức B 

32 

Liên khúc: Em là cô giáo 

vùng cao - Non sông ngàn 

năm gấm vóc 

Hát - múa phụ 

họa 
Phòng GDĐT huyện Ea Kar B 



 

TT Tên tiết mục Thể loại Đơn vị Giải 

33 

Liên khúc Chờ em Xuống 

Núi, Bến Nước Buôn Dur 

Kmăn, Xôn Xang Mênh 

Mang Cao Nguyên Đắk Lắk 

Liên khúc Trường THPT Lê Quý Đôn B 

34 Điều tử tế bay xa Top ca 
Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Victory 
B 

35 Khúc ca người giáo viên Tốp ca Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ B 

36 Lời Bác lời của nước non Hát múa Trường THPT Trần Quốc Toản B 

37 Người lái đò Tốp Múa Trường THPT Cư M'gar B 

38 
Mừng Tây Nguyên thắng 

trận 

Tốp ca nam 

Nữ- Múa Phụ 

Họa 

Phòng GDĐT huyện M'Drắk B 

39 Hành khúc Người đưa đò Tốp ca Phòng GDĐT huyện Krông Pắc B 

40 Bình minh trên buôn 
Hòa tấu nhạc 

cụ 
Trường THPT Lê Quý Đôn B 

41 Nghề giáo tôi yêu Hát đơn ca Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ C 

42 Ánh sáng về buôn Múa độc lập Trường THCS & THPT Đông Du C 

43 Hoa nắng bục giảng 
Song ca  

(múa phụ hoạ) 
Phòng GDĐT huyện Cư Kuin C 

44 Ước mơ của thầy Múa đương đại 
Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Victory 
C 

45 Bình Trị Thiên khói lữa Đơn ca Phòng GDĐT huyện M'Drắk C 

46 Tổ quốc gọi tên minh 
Đơn ca, múa 

phụ hoạ 
Trường THPT Chu Văn An C 

47 Hạt thóc vàng Múa Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk C 

48 Mái đình làng biển Hát múa Phòng GDĐT huyện Krông Năng C 

49 
Mừng Tây Nguyên thắng 

trận 
Hát Phòng GDĐT huyện Krông Búk C 

50 
Mashup Bài học đầu tiên - 

Bụi phấn 
Đơn ca 

Trường Tiểu Học, THCS và THPT 

Victory 
C 

51 Ba Zan Đỏ 
Múa Tây 

Nguyên 
Trường THPT Buôn Ma Thuột C 

52 Cánh chim đại ngàn 
Biểu diễn nam 

nữ múa 
Trường THPT Phạm Văn Đồng C 

53 Người gieo mầm xanh đơn ca Trường THPT Việt Đức C 

54 Gọi về sum họp 
Diễn tấu 

Chiêng và múa 
Trường THPT DTNT N' Trang Lơng C 

55 
Vũ khúc các chàng trai Tây 

Nguyên 
Hoà tấu Trường THPT Trần Phú C 

56 
Vết chân tròn trên cát - Màu 

hoa đỏ 
Đơn ca Trường THPT Võ Nguyên Giáp C 

57 Hồn tre Việt Múa 
Trường Đại học Y dược Buôn Ma 

Thuột 
C 

58 
Người ươm những mầm 

xanh 
Song ca Phòng GDĐT huyện Krông Pắc C 



 

TT Tên tiết mục Thể loại Đơn vị Giải 

59 

Mashup Hoa nắng bục 

giảng - Thênh thang đường 

mới 

Hát Phòng GDĐT huyện Krông Búk C 

60 Hẹn hò đêm trăng Múa Trường THPT Cao Bá Quát C 

61 Chiều Ban Mê Đơn ca Phòng GDĐT huyện Krông Năng C 

62 Chị Mai xuống chợ Độc tấu sáo Phòng GDĐT huyện Ea H'leo C 

63 Dáng Việt Tốp nữ múa Trường THPT Chuyên Nguyên Du C 

64 
Hoạt cảnh "Người giáo viên 

nhân dân" 
Múa Phòng GDĐT huyện Krông Pắc C 

65 Yêu lắm Việt Nam ơi Hát đơn ca 
Trường Đại học Y dược Buôn Ma 

Thuột 
C 

66 Trống hội non sông Múa Trường THPT Trần Quốc Toản C 

67 Cô giáo về bản Tứ ca Trường THPT Buôn Ma Thuột C 

68 Cao Nguyên ngày mùa Múa Phòng GDĐT thị xã Buôn Hồ C 

69 Thênh thang đường mới Hát - múa Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn C 

70 Sắc sen Múa Trung tâm HTPT GDHN trẻ khuyết tật C 

71 
Đàn Goong - Tiếng đàn 

buôn em 
Múa Trường THPT Krông Ana 

Khuyến 

khích 

72 Bài ca tri ân Tốp ca Trường THPT Cư M'gar 
Khuyến 

khích 

73 Con rồng Việt Nam 
Tốp ca Nam- 

Nữ 
Trường THPT Hồng Đức 

Khuyến 

khích 

74 Em là cô giáo vùng cao 
Đơn ca + múa 

phụ họa 
Trường THPT Phan Chu Trinh 

Khuyến 

khích 

75 Vui ngày mùa Múa Trường THPT Phan Chu Trinh 
Khuyến 

khích 

76 Bài ca người gieo hạt Hát Trường THPT Krông Ana 
Khuyến 

khích 

77 

Liên khúc Bài ca người 

gieo hạt - Khúc ca người 

giáo viên 

Hát múa Trường THPT DTNT N' Trang Lơng 
Khuyến 

khích 

78 Em là cô giáo vùng cao 
Đơn ca - múa 

phụ họa 
Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn 

Khuyến 

khích 

79 Gieo hạt Múa Trường THPT Phan Đình Phùng 
Khuyến 

khích 

80 
Tiếng hát từ thành phố 

mang tên Bác 
Đơn ca Trường THPT Buôn Ma Thuột 

Khuyến 

khích 

81 Voi vào hội Tốp ca nam Trường THPT Võ Nguyên Giáp 
Khuyến 

khích 

82 Người gieo chữ múa Trường THPT Việt Đức 
Khuyến 

khích 

83 Nét chữ - Nết người Múa đương đại Trường THPT Nguyễn Công Trứ 
Khuyến 

khích 



 

TT Tên tiết mục Thể loại Đơn vị Giải 

84 Thênh thang đường mới 
Hát múa phụ 

họa 

Trường Đại học Y dược Buôn Ma 

Thuột 

Khuyến 

khích 

85 Giai điệu Tổ quốc 
Đơn ca/tốp 

múa phụ họa 
Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 

Khuyến 

khích 

86 Theo nhịp chiêng Joo Tốp ca Trường THPT Phạm Văn Đồng 
Khuyến 

khích 

87 Vì đàn em thân yêu 
Hát Tốp ca 

múa phụ họa 
Trường THPT Quang Trung 

Khuyến 

khích 

88 Tây Nguyên vào mùa Múa Trường THPT Hai Bà Trưng 
Khuyến 

khích 

89 Hạt thóc vàng Múa Trường THPT Võ Văn Kiệt 
Khuyến 

khích 

90 Những cô gái H’mông Múa Phòng GDĐT huyện Krông Năng 
Khuyến 

khích 

91 Tiếng khèn trên nương Múa Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
Khuyến 

khích 

92 Hoa nắng bục giảng Tam ca Trường THPT Cư M'gar 
Khuyến 

khích 

93 Múa Sen Múa Trường THPT Nguyễn Huệ 
Khuyến 

khích 

94 Hương sắc vùng cao Múa Trung Tâm HTPT GDHN trẻ khuyết tật 
Khuyến 

khích 

95 Đất mẹ Múa độc lập Phòng GDĐT huyện M'Drắk 
Khuyến 

khích 

96 Ngô Gia Tự anh hùng Tốp ca nam nữ Trường THPT Ngô Gia Tự 
Khuyến 

khích 

97 Nghề giáo tôi yêu Đơn ca Trường THPT Phạm Văn Đồng 
Khuyến 

khích 

98 Lúa xuân Múa độc lập Phòng GDĐT huyện Ea H'leo 
Khuyến 

khích 

99 Hương lúa Múa Trường THPT Phan Bội Châu 
Khuyến 

khích 

100 Hương rừng Tây Bắc Múa Trường THPT Phan Đăng Lưu 
Khuyến 

khích 

 


